
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB): TRUNG TÂM Y TẾ  ĐAK PƠ

2. Địa chỉ: 100 Võ Nguyên Giáp, thôn  2, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở KCB: 24 giờ các ngày từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký giảm/tăng người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

1 Trương  Thị Anh Hoà
000312/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc hệ Nội –Nhi.

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Phó Giám đốc phụ trách, Bác sỹ KBCB 

CK Nội-Nhi, khoa Khám bệnh-Hồi sức 

cấp cứu; khoa Nội-Nhi-Nhiễm, người 

chịu trách nhiệm chuyên môn của 

Trung tâm

- 11h15 - 12h30; 17h15-19h00  

từ Thứ 2 đến Thứ 6

'- 08h00-11h00; 14h00-17h00 

thứ bảy và Chủ nhật

tại phòng khám ngoài giờ 

BSCKI. Anh Hòa

2 Phạm Thị Mai
000824/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa. Chuyên khoa I Nhi

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sỹ KBCB CK Nhi, Phó Trưởng 

khoa Nội - Nhi - Nhiễm, tăng cường 

khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu,  

người chịu trách nhiệm chuyên môn 

khoa Khám bệnh - HSCC.

Không

3 Phạm Thị Thúy Kiều
0003794/GL-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng trưởng  khoa Khám bệnh-

Hồi sức cấp cứu
Không

Mẫu 01- Danh sách đăng ký hành nghề SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

  TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK PƠ Đak Pơ, ngày 22 tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2026

Ban lãnh đạo

Khoa khám bệnh - Hồi sức cấp cứu



STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

4 Nguyễn Thị Thi
0005148/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng, khoa Khám bệnh-Hồi sức 

cấp cứu
Không

5 Viên Thị Thuý Hà
0006037/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng, khoa Khám bệnh-Hồi sức 

cấp cứu
Không

6 Võ Hồng Y
0005054/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng, khoa Ngoại-LCK, tăng 

cường khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp 

cứu

Không

7 Lữ Thị Thắng
000268/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng, khoa Y tế công cộng - 

Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm; tăng 

cường khoa KB- HSCC theo lịch.

Không

8 Nguyễn Tiến Dũng
0005635/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Bác sỹ KBCB Đa khoa, Phó Trưởng 

khoa  khám bệnh- HSCC, tăng cường 

khoa Nội-Nhi-Nhiễm

Không

9 Đinh Thị Ngọc Hạ
000907/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sỹ KBCB đa khoa, khoa Nội-Nhi-

Nhiễm; khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp 

cứu, Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn khoa Nội - Nhi - Nhiễm

Không

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm



STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

10 Võ Xuân Thành
000329/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc Nội khoa. 

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Bác sỹ KBCB CK Nội,Trưởng khoa 

Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Tăng 

cường theo lịch khoa xét nghiệm -Chẩn 

đoán hình ảnh; khoa Nội-Nhi-Nhiễm.

- 11h15 - 12h30; 17h15-19h00  từ 

Thứ 2 đến Thứ 6

'- 08h00-11h00; 14h00-17h00 thứ 

bảy và Chủ nhật

tại phòng khám ngoài giờ BS. 

Xuân Thành

11 Nguyễn Thị Thuý Kiều
000912/GL-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Điều dưỡng, khoa Nội Nhi Nhiễm Không

12 Nguyễn Thị Tuyết Sương
000644/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng trưởng khoa Nội-Nhi-

Nhiễm
Không

13 Huỳnh Thị Kim Loan
000731/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Điều dưỡng, khoa Nội Nhi Nhiễm;  

tăng cường khoa Khám bệnh - HSCC 

theo lịch

Không

14 Nguyễn Thị Hồng Diễm
000717/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Điều dưỡng, khoa Nội Nhi Nhiễm;  

tăng cường khoa Khám bệnh - HSCC 

theo lịch

Không

15 Nguyễn Thị Chín
0005715/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Điều dưỡng, viên chức khoa Ngoại-

LCK; tăng cường khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm; khoa Khám bệnh - HSCC

Không



STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

16 Đinh Thị Chờ
000901/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Y sỹ, khoa Y tế công cộng - Dinh 

dưỡng - An toàn thực phẩm; tăng 

cường khoa Nội - Nhi Nhiễm theo lịch.

Không

17 Trần Thị Thanh Thành
000081/GL-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc nội  khoa.  Khám 

bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa; Trưởng khoa Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản, người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản.

Không

18 Đinh Văn Kiên
 0006094/GL-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

phụ khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa, viên chức khoa Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản

Không

Đang đi 

học CKI 

Sản phụ 

khoa tại 

trường 

Đại học 

Y Dược 

Huế

19 Nguyễn Thị Chung
0005648/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng sản 

phụ khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Điều dưỡng sản phụ khoa, Hộ sinh 

trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản

Không

20 Trần Thị Ngọc
000435/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Hộ sinh

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Hộ sinh, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản
Không

21 Võ Thị Mỹ Lệ
000619/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Hộ sinh

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Hộ sinh, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản
Không

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản



STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

22 Đỗ Thị Hồng Phượng
000364/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng sản 

phụ khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Điều dưỡng sản phụ khoa,  khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản
Không

23 Trần Thị Ngọc Cẩm
000434/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Hộ sinh

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Hộ sinh, Nhân viên khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản; tăng cường khoa Khám 

bệnh - HSCC theo lịch.

Không

24 Ksor H'Bloan
006231/GL-

CCHN

Thực hiện các nhiệm vụ của 

Hộ sinh viên Quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ y tế quy tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Hộ sinh, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản;  tăng cường khoa Khám bệnh - 

HSCC theo lịch

Không

25 Trần Thị Thu Hiền
000630/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Hộ sinh viên

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Hộ sinh, khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS; tăng cường khoa Chăm sóc 

Sức khỏe sinh sản theo lịch.

Không

26 Bùi Thị Ngọc Quỳnh
0005964/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sỹ chuyên khoa I sản phụ khoa, 

KBCB đa khoa,  Nhân viên khoa Ngoại 

- LCK; tăng cường Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản theo lịch; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn khoa Ngoại-

LCK

Không

27 Thái Văn Hoàng
000153/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc nội khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Bác sỹ KBCB Nội khoa; Trưởng 

Phòng KH-NV; Khoa Khám bệnh-Hồi 

sức cấp cứu; Khoa Ngoại-Liên chuyên 

khoa

Không

Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa



STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

28 Đặng Thị Như Mai
004514/GL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại – Liên 

chuyên khoa
Không

29 Y Hiếu
 0006361/GL-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, viên chức khoa Y học cổ 

truyền – Phục hồi chức năng, người 

chịu trách nhiệm chuyên môn của khoa 

Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.

Không

30 Lê Thị Hồng Vui
000767/GL-

GPHN

Quy định tại phụ lục số XII 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế về 

việc quy định chi tiết một số 

điều  của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Điều dưỡng cao đẳng, khoa Y học cổ 

truyền – Phục hồi chức năng
Không

31 Nguyễn Quang Ngưu
000398/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Cừ nhân điều dưỡng, Trưởng phó khoa 

Kiểm Soát bệnh tật HIV/ AIDS; tăng 

cường khoa YHCT-PHCN theo lịch.

Không

32 Nguyễn Thị Hiền
0003790/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

 Bác sỹ KBCB đa khoa; Chuyên khoa I 

Chẩn đoán hình ảnh; Nhân viên khoa 

Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh; 

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

Khoa Y học Cổ truyền- Phục hồi chức năng

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh



STT Họ và tên

Số Giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi

chú

33 Phan Thị Mỹ Hạnh
000780/GL-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

KTV Chuyên khoa Xét nghiệm, Phó 

khoa Xét nghiệm - CĐHA, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn xét nghiệm.

Không

34 Phan Trần Giang
004053/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hình ảnh y 

học

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Kỹ thuật Y hình ảnh y học (X-quang),  

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình 

ảnh.

Không

35 Trần Thị Hiếu
0001492/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hình ảnh y 

học

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng: 07 h00-11h30'; chiều: 

13h30'-17h00' và tham gia thường trực bệnh viện 

24/24 khi được phân công

 - Thứ bảy, chủ nhật thường trực 24/24 khi được phân 

công

Kỹ thuật Y hình ảnh y học (X-quang),  

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình 

ảnh.

Không

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

               Trương Thị Anh Hòa
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